
	[bookmark: _Hlk184670986]TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
Năm học 2024 - 2025
MÃ ĐỀ LS&ĐL801

	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
MÔN: LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ 8
Thời gian: 60 phút
Ngày thi: 18/12/2024


[bookmark: _Hlk184671044]I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 
[bookmark: _Hlk153428366]Phần 1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất vào giấy kiểm tra.
[bookmark: _Hlk160277009]Câu 1. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng hệ quả của cuộc chiến tranh Nam – Bắc triều?
	A. Làng mạc bị tàn phá; kinh tế trì trệ, sa sút.
	B. Đất nước bị chia cắt trong một thời gian dài.
	C. Đời sống nhân dân khốn cùng.
	D. Sông Gianh trở thành giới tuyến chia đôi đất nước.
Câu 2. Sự quan tâm của các chính quyền phong kiến và hoạt động liên tục của các đội dân binh ở hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong suốt các thế kỉ XVII – XVIII có ý nghĩa như thế nào?
	A. Đảm bảo cho hoạt động khai thác lâu dài của người Việt ở Vịnh Bắc Bộ.
	B. Tạo cơ sở lịch sử cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
	C. Khẳng định chủ quyền và hoạt động khai thác lâu dài tại vùng vịnh Thái Lan.
	D. Khẳng định và bảo vệ chủ quyền của các đảo, quần đảo thuộc Vịnh Bắc Bộ.
Câu 3. Để thực thi chủ quyền của nhà nước Đại Việt đối với Hoàng Sa - Trường Sa, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã cho thành lập những hải đội nào?
	A. Hải đội Hoàng Sa và Bắc Hải.	B. Hải đội Trường Sa và Côn Lôn.
	C. Hải đội Tư Nghĩa và Bắc Hải.	D. Hải đội Hoàng Sa và Trường Sa.
Câu 4. Đến giữa thế kỉ XIX, thực dân Anh đã hoàn thành quá trình xâm chiếm những nước nào?
	A. Cam-pu-chia, Lào.	B. Mã Lai, Miến Điện.
	C. Thái Lan, In-đô-nê-xi-a.	D. Việt Nam, Phi-líp-pin.
Câu 5. Đến cuối thế kỉ XIX, nước nào là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á giữ được độc lập?
	A. Xiêm.	B. Việt Nam.	C. Mi-an-ma.	D. Miến Điện.
Câu 6. Tư liệu nào sau đây là bằng chứng cho việc thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn trong các thế kỉ XVII-XVIII?
	A. Mộc bản Triều Nguyễn.	B. Bản đồ do Đỗ Bá vẽ.
	C. An Nam đại quốc họa đồ.	D. Bản đồ Hồng Đức.
Câu 7. Sự kiện mở đầu cho quá trình các nước phương Tây xâm lược các nước Đông Nam Á là
	A. thực dân Anh xâm nhập Mã Lai và Miến Điện.
	B. Bồ Đào Nha xâm lược Ma-lắc-ca.
	C. thực dân Anh xâm nhập vào Xiêm.
	D. Tây Ban Nha, Anh lập thương điếm ở In-đô-nê-xi-a.
Câu 8. Sự kiện nào diễn ra năm 1611 đánh dấu mốc quan trọng trong quá trình khai phá vùng đất phía Nam của các chúa Nguyễn?
	A. Chúa Nguyễn lập phủ Gia Định.
	B. Nguyễn Hoàng lập phủ Phú Yên.
	C. Nguyễn Hoàng vào trấn thủ Thuận Hóa.
	D. Chúa Nguyễn làm chủ vùng đất Nam Bộ.
Câu 9. Điểm khác biệt trong hệ quả của cuộc xung đột Trịnh – Nguyễn so với cuộc xung đột Nam – Bắc triều là gì?
	A. Giao thương giữa các vùng bị ngăn trở do đất nước bị chia cắt.
	B. Nhân dân đói khổ, khốn cùng vì đi phu, đi lính.
	C. Hình thành cục diện vua Lê – chúa Trịnh, chúa Nguyễn.
	D. Đồng ruộng, xóm làng bị tàn phá.
Câu 10. Cuộc xung đột Nam – Bắc triều bùng nổ là do
	A. mâu thuẫn giữa nhân dân và triều Lê.
	B. mâu thuẫn giữa Nam – Bắc triều.
	C. mâu thuẫn giữa Nguyễn Kim và các võ quan.
	D. mâu thuẫn giữa nhân dân và triều Mạc.

Câu 11. Vùng nông nghiệp nào sau đây của nước ta thường xuyên chịu ảnh hưởng của tình trạng rét đậm, rét hại?
	A. Đông Nam Bộ.	B. Tây Nguyên.
	C. Trung du và miền núi Bắc Bộ.	D. Bắc Trung Bộ.
Câu 12. Khí hậu phân hóa đa dạng giúp ngành nông nghiệp nước ta
	A. phát triển độc canh cây lúa nước.
	B. phát triển được tất cả các loại cây của đới lạnh.
	C. phát triển các loại cây miền cận nhiệt, ôn đới và nhiệt đới.
	D. chỉ phát triển được những loại cây nhiệt đới.
Câu 13. Ở Việt Nam, vùng nào dưới đây chịu ảnh hưởng nhiều nhất của biến đổi khí hậu?
	A. Dải ven biển miền Trung.	B. Tây Nguyên.
	C. Miền núi phía Bắc	D. Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 14. Tác động của gió phơn Tây - Nam khô nóng đến khí hậu nước ta là gì?
	A. Gây ra thời tiết nóng, ẩm theo mùa.
	B. Tạo sự đối lập giữa Tây Nguyên và Đông Trường Sơn.
	C. Tạo kiểu thời tiết khô nóng, hoạt động từng đợt.
	D. Mùa thu, đông có mưa phùn.
Câu 15. Đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta?
	A. Có hai mùa nước khác nhau rõ rệt.
	B. Chảy theo hai hướng chính Đông Bắc – Tây Nam và vòng cung.
	C. Sông ngòi có hàm lượng phù sa thấp.
	D. Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố rộng khắp trên cả nước.
Câu 16. Sông ngòi khu vực Bắc Trung Bộ có mùa lũ vào các tháng cuối năm do
	A. sông có dạng nan quạt.	B. ít mưa và bão lớn.
	C. lũ lên rất từ từ.	D. mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12.
Câu 17. Lượng phù sa lớn của sông ngòi tập trung chủ yếu vào hai hệ thống sông nào của nước ta?
	A. Sông Đồng Nai và sông Mê Công.	B. Sông Mã và sông Đồng Nai.
	C. Sông Hồng và sông Mê Công.	D. Sông Hồng và sông Mã.
Câu 18. Hoạt động du lịch biển của các tỉnh phía Nam có thể diễn ra quanh năm vì
	A. cơ sở lưu trú tốt.	B. không có mùa đông lạnh.
	C. nhiều bãi biển đẹp.	D. giá cả hợp lý.
Câu 19. Đặc điểm khí hậu miền Nam nước ta có đặc điểm nào sau đây?
	A. Có 2 mùa mưa và mùa khô rõ rệt.
	B. Mùa đông lạnh ít mưa, mùa hạ nóng mưa nhiều.
	C. Mưa quanh năm.
	D. Mùa hạ nóng ít mưa, mùa đông lạnh mưa nhiều.
Câu 20. Đâu không phải là vai trò của tài nguyên nước đối với sản xuất nông nghiệp nước ta?
	A. Cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp.
	B. Môi trường để nuôi trồng thủy sản nước ngọt, nước lợ.
	C. Thau chua rửa mặn, mở rộng diện tích đất nông nghiệp.
	D. Cơ sở để đa dạng hóa cơ cấu cây trồng.
Phần 2. Câu trắc nghiệm đúng sai (2 điểm)
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh ghi Đúng hoặc Sai vào giấy kiểm tra.
[bookmark: _Hlk184788672]Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:
     “Chính quyền thực dân thường chia một nước hoặc vùng thuộc địa thành các vùng miền với các hình thức cai trị khác nhau và do đó, dân cư mỗi vùng trong một nước lại chịu nhiều hình thức cai trị khác nhau, tạo ra sự mâu thuẫn giữa họ với nhau để thực dân dễ bề cai trị...” 
(Theo Lương Ninh (Chủ biên), Lịch sử Đông Nam Á, NXB Giáo dục, 2005, tr. 233 - 234)
a) Thực dân phương Tây thực hiện chính sách “chia để trị” lâu dài ở Đông Nam Á.
b) Thực dân phương Tây thực hiện chính sách đồng hóa và ngu dân để dễ bề cai trị lâu dài.
c) Thực dân phương Tây thực hiện chính sách cai trị để biến các nước Đông Nam Á thành thuộc địa của thực dân phương Tây.
d) Thực dân phương Tây thực hiện chính sách nô dịch để ngăn chặn các phong trào đấu tranh của nhân dân Đông Nam Á.
[bookmark: _Hlk184789066]

Câu 2. 
a) Sự phân hoá khí hậu theo độ cao tạo điều kiện phát triển các loại hình du lịch như nghỉ dưỡng, tham quan… 
b) Sự phân hoá của khí hậu giữa miền Bắc và miền Nam ảnh hưởng đến mùa vụ du lịch của hai miền. 
c) Các hiện tượng thời tiết như mưa lớn, bão,... tương đối thuận lợi với hoạt động du lịch ngoài trời.
d) Khu vực phía Bắc có điều kiện thuận lợi cho các hoạt động du lịch diễn ra sôi động quanh năm.
II. TỰ LUẬN (3 điểm)
[bookmark: _Hlk184785055][bookmark: _Hlk180472426][bookmark: _Hlk184669238]Câu 1. (0,5 điểm) Hãy giải thích nguyên nhân bùng nổ cuộc xung đột Nam – Bắc triều.
Câu 2. (1 điểm) Nêu ý nghĩa của quá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các chúa Nguyễn trong các thế kỉ XVI – XVIII. Từ đó, nêu rõ 2 hành động, việc làm cụ thể của bản thân thể hiện trách nhiệm với vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.
Câu 3. (1,5 điểm) Nêu những tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu của nước ta. Hãy đề xuất ít nhất 2 giải pháp cụ thể để góp phần ứng phó đối với tác động của biến đổi khí hậu.

------ HẾT ------
